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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH PHÚ THỌ

V/v Duyệt đối tượng, mức trợ giá, trợ cước 

giống thủy sản năm 2005

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/1/2004 của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị tại Trờ trình số 831/TT-VG ngày 11/5/2005 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt đối tượng, mức trợ giá, trợ cước giống thuỷ sản năm 2005 như sau:

1. Đối tượng, địa bàn được hưởng:

- Đối tượng, địa bàn được hưởng chính sách trợ giá: Thực hiện theo Quyết định số 747/2004/QĐ-UB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng, địa bàn được hưởng chính sách trợ cước: Thực hiện theo Công văn số 107/UBDT-CSDT ngày 23/2/2005 của Uỷ ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước năm 2005 và Công văn số 492/HC ngày 22/3/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ.

2. Giống và tiêu chuẩn giống thuỷ sản: Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Mức trợ giá, trợ cước giống thuỷ sản:  

Đơn vị tính: Đồng/con
	STT
	Chủng loại
	Giá bán chưa có trợ giá, trợ cước
	Mức trợ giá, trợ cước
	Trong đó

	1
	Tôm càng xanh
	350
	141
	105
	36

	2
	Cá rô phi đơn tính
	500
	214
	150
	64

	3
	Cá chép VI
	400
	172,3
	120
	52,3

	4
	Cá tra
	800
	311,4
	240
	71,4


Điều 2. Căn cứ đối tượng, địa bàn được hưởng chính sách trợ giá, trợ cước giống thuỷ sản và kế hoạch kinh phí trợ giá, trợ cước năm 2005 đã được giao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm giống thuỷ sản thông báo giá bán có trợ giá, trợ cước cho các đối tượng sử dụng trên địa bàn toàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Trung tâm giống thuỷ sản và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.
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                      (Đã ký)

HƯỚNG DẪN

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị

(Ban hành kèm theo Quyết dịnh số 1260/2005/QĐ-UB ngày 17/5/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ)


1. Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội


Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND các huyện, thành, thị (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nội vụ, lao động thương binh và xã  hội.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.


- Quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.


- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức và thực hiện các cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo luật định. Giúp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân để bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân.


- Quản lý hướng dẫn các hoạt động của chính quyền cơ sở, đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở hàng năm. Quản lý đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở.


- Tham mưu giúp UBND cấp huyện theo dõi tổ chức hoạt động của các hội trên địa bàn.


- Thực hiện việc quản lý địa giới hành chính, xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính ở địa phương đưa ra HĐND cùng cấp thông qua để trình cấp trên xét. Quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới bản đồ địa giới hành chính trên địa bàn.


- Xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác nội vụ, lao động - thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân dân và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.


- Phối hợp với các cơ quan hữu quan hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về nội vụ, lao động, tiền lương, dạy nghề, giải quyết việc làm, bảo hộ lao động, di dân phát triển kinh tế và chương trình xoá đói giảm nghèo.


- Tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội khác. Quản lý các cơ sở sự nghiệp lao động thương binh xã hội trên địa bàn. Quản lý các nguồn kinh phí về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, quản lý các nghĩa trang liệt sỹ, bia ghi công liệt sỹ ở trên địa bàn.


- Phối hợp với các ngành đoàn thể trên địa bàn xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc các đối tượng chính sách và thực hiện chương trình phòng chống tệ nạn xã hội.


- Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ, lao động - thương binh và xã hội. Giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của nhân dân về lĩnh vực này.


- Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác nội vụ, lao động - thương binh và xã hội hàng năm và từng thời kỳ. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác nội vụ, lao động - thương binh và xã hội.


2. Phòng Tài chính - Kế hoạch.


Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính, kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, lập dự toán, phương án phân bổ ngân sách, lập quyết toán ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp phê chuẩn và báo cáo cơ quan hành chính Nhà nước cấp trên trực tiếp.


Thẩm định và trình UBND cấp huyện phê chuẩn kế hoạch kinh tế - xã hội của xã, phường, thị trấn hướng dẫn và kiểm tra UBND xã, phường, thị trấn xây dựng và thực hiện Luật ngân sách.


- Lập kế hoạch, dự án thu, chi, quản lý ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan hữu quan để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các loại thuế và các khoản thu khác ở địa phương.


- Cấp phát và thanh toán các nguồn vốn: xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp, quản lý hành chính, an ninh, quốc phòng, cân đối ngân sách, quản lý giá và công sản.


- Thẩm định và quản lý việc thực hiện các dự án thuộc thẩm quyền của cấp huyện.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực tài chính, kế toán trên địa bàn.


- Quản lý Nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xét, cấp và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các Hợp tác xã và các hoạt động kinh doanh khác đóng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.


3. Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao.


Phòng Văn hoá - Thông tin - Thể thao là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về văn hoá, thông tin, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Thực hiện quản lý Nhà nước về các hoạt động Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá thông tin, thể dục, thể thao. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin - thể dục, thể thao, hoạt động của các cơ sở in, nhân bản, phát hành xuất bản phẩm.


- Tổ chức tham gia các hoạt động văn hoá thông tin - thể dục, thể thao ở cấp huyện và cấp tỉnh.


- Hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hoá cơ sở, các hoạt động văn hoá thông tin - thể dục thể thao của cơ sở.


- Quản lý các công trình văn hoá, các di tích văn hoá trên địa bàn.


- Hướng dẫn chỉ đạo thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá.


4. Phòng Giáo dục.


Phòng Giáo dục là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp cấp huyện.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn trình Uỷ ban nhân dân và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được duyệt.


- Thực hiện công tác tuyển sinh, tuyển chọn người đi học các trường chuyên nghiệp trong và ngoài nước, theo chỉ tiêu được giao.


- Phối hợp với phòng Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý đội ngũ cán bộ công chức, giáo viên ở các trường thuộc cấp huyện quản lý theo phân cấp.


- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị cho dạy và học, công tác xã hội hoá giáo dục - đào tạo.


- Tổ chức các phong trào thi đua trong các cơ sở giáo dục - đào tạo. Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện điều lệ, quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục - đào tạo.


- Quản lý kinh tế, tài chính cho sự nghiệp giáo dục đảm bảo đúng chính sách và phân cấp của tỉnh.


- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phối hợp với các phòng chức năng của Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên.


5. Phòng Kinh tế.


Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng: 


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông, lâm, ngư nghiệp, định canh định cư, kinh tế mới, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và hợp tác xã.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Quản lý Nhà nước về sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp. Kế hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Quản lý các hoạt động dịch vụ cho sản xuất.


- Hướng dẫn quản lý hoạt động của các hợp tác xã nông - lâm - ngư nghiệp.


- Quản lý và đầu tư phát triển các công trình thuỷ lợi; công tác phòng chống lụt bão, thiên tai; thống kê tiến độ sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn.


- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các xã, phường, thị trấn, phát triển các cơ sở chế biến nông lâm sản và các cơ sở công nghiệp khác theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh.


- Tổ chức và phát triển các làng nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu.


- Xây dựng đề án phát triển khoa học công nghệ, tăng cường ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất.


- Xây dựng phát triển mạng lưới thương mại, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn.


- Chỉ đạo và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư trên địa bàn, phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất và đời sống. Tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, chống buôn lậu, gian lận trong thương mại, kinh doanh trái phép.


6. Phòng Hạ tầng kinh tế. 


Phòng Hạ tầng kinh tế là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về kiến thức, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở, giao thông, bưu chính, viễn thông.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải, bưu chính viễn thông trên địa bàn.


- Tổ chức lập trình duyệt hoặc xét duyệt theo thẩm quyền quy hoạch xây dựng thị trấn, cụm dân cư nông thôn trên địa bàn, quản lý việc thực hiện quy hoạch xây dựng đã được duyệt.


- Quản lý khai thác, sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý cụm dân cư nông thông trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh.


- Quản lý việc xây dựng, cấp phép xây dựng và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong xây dựng.


- Tổ chức hiện các chính sách về nhà ở, quản lý đất ở và quản lý nhà thuộc thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn do UBND tỉnh giao.


- Quản lý khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng theo phân cấp quản lý của UBND tỉnh.


- Huy động mọi nguồn lực xây dựng giao thông nông thôn, kết hợp với thuỷ lợi, đầu tư xây dựng cầu, cống cơ bản và bán cơ bản trên các trục lộ giao thông chính và giao thông trong thôn xóm.


- Nâng cao năng lực vận tải đường thuỷ và đường bộ phục vụ đi lại thuận tiện cho nhân dân, thực hiện việc kiểm tra các phương tiện lưu thông thuỷ bộ theo quy định, giải toả chướng ngại vật trên các tuyến giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.


7. Phòng Tư pháp.


Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, chứng thực, hộ tịch, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Quản lý việc ban hành các văn bản pháp quy của Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Soạn thảo hoặc tham gia soạn thảo văn bản theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


- Được Uỷ ban nhân dân uỷ nhiệm xem xét và có ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan khác của Uỷ ban nhân dân cấp huyện soạn thảo trước khi ban hành.


- Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.


- Quản lý Nhà nước về công tác thi hành án dân sự ở địa phương. Thực hiện quản lý hoạt động công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng.


- Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp, hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các tổ hoà giải ở cơ sở.


- Tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân, phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội thực hiện các chương trình giảng dạy, tuyên truyền pháp luật trong nhà trường, cơ quan và các tổ chức xã hội.


- Kiểm tra việc chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp.


8. Thanh tra.


Thanh tra là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm vi quản lý Nhà nước của UBND cấp huyện.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, xét khiếu nại, tố cáo.


- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn:


+ Thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật của cơ quan đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan cấp trên hoặc địa phương khác đóng tại địa phương mình theo thẩm quyền quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


+ Kiến nghị đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ những quyết định không đúng của các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về công tác thanh tra trên địa bàn.


- Chủ trì hoặc phối hợp trong việc tiếp dân, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân, hướng dẫn chỉ đạo công tác hoà giải ở xã, phường, thị trấn.


9. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.


Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dân số, gia đình và trẻ em.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Xây dựng kế hoạch chương trình mục tiêu, các dự án về dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn và tổ chức việc thực hiện sau khi được phê duyệt;


- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch, chương trình, các dự án đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách về dân số, gia đình trẻ em; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em thuộc thẩm quyền.


- Quyết định kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội ở cấp huyện, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động mọi tầng lớp nhân dân, các gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; thực hiện chính sách dân số và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.


- Thực hiện một số chương trình, dự án về dân số, gia đình, trẻ em theo sự hướng dẫn của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh; tổ chức vận động, xây dựng và quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện; thực hiện, lồng ghép và quản lý các nguồn lực theo chương trình, mục tiêu; thực hiện dịch vụ tư vấn về dân số, gia đình, trẻ em; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng Quỹ bảo trợ trẻ em.


- Tổ chức thu thập, lưu trữ và phổ biến thông tin về dân số, gia đình, trẻ em phục vụ cho quản lý, điều phối chương trình dân số, gia đình và trẻ em; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Uỷ ban dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh.


- Tổ chức việc ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác dân số, gia đình, trẻ em.


- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em.


10. Phòng Tài nguyên và Môi trường.


Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức, công dân thực hiện chế độ chính sách về quản lý, sử dụng đất đai theo pháp luật.


- Thẩm định hồ sơ và trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định việc giao đất, sử dụng đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển đổi, chuyển nhượng, quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền.


- Thu thập quản lý lưu trữ tư liệu địa chính, bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ địa chính cơ sở, báo cáo về công tác địa chính theo quy định.


- Thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, đo đạc bản đồ của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện giải quyết tranh chấp đất đai theo thẩm quyền.


- Giúp UBND quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Quản lý khai thác hợp lý nguồn nước sạch, khoáng sản. Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện chức năng bảo vệ môi trường, xử lý nước, rác thải.


11. Phòng Y tế.


Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân gồm: y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, các chương trình y tế quốc gia, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Xây dựng kế hoạch phát triển y tế hàng năm của cấp huyện và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt.


- Chỉ đạo kiểm tra hướng dẫn các hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị y tế, cơ quan, xí nghiệp, trường học… trên địa bàn.


- Giúp UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động y tế Nhà nước và cơ sở hành nghề y được tư nhân trên địa bàn theo các quy định của Nhà nước và sự phân cấp của tỉnh.


- Xây dựng củng cố mạng lưới y tế từ cấp huyện đến xã, phường, thị trấn, thôn bản… hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, trang thiết bị y tế đối với các Trạm y tế cơ sở.


- Phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu như: Xây dựng chuẩn quốc gia về y tế cơ sở, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS chương trình tiêm chủng mở rộng, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em…


- Thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn khác do UBND cấp huyện và Sở Y tế giao.


12. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.


Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


- Tổ chức phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các đại biểu HĐND và tham mưu một số công việc do Chủ tịch HĐND cấp huyện giao.


- Tổ chức các hoạt động của UBND và Chủ tịch UBND trong chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính Nhà nước; giúp Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức việc điều hoà, phối hợp hoạt động các cơ quan, chuyên môn cùng cấp, HĐND và UBND cấp xã để thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND cấp huyện; tham mưu giúp UBND cấp huyện về công tác ngoại vụ, thi đua khen thưởng.


- Đối với các huyện không thành lập cơ quan làm công tác tôn giáo, dân tộc thì Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện đảm nhiệm chức năng tham mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND cấp huyện về lĩnh vực này.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Xây dựng các chương trình làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện; Giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức thực hiện chương trình đó.


- Phối hợp với các Ban của Hội đồng nhân dân để giúp Thường trực Hội đồng nhân dân chuẩn bị các báo cáo về hoạt động của Hội đồng nhân dân; chuẩn bị báo cáo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; tổ chức soạn thảo các văn bản do Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân giao.


- Giúp Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp dưới trong việc chuẩn bị các văn bản và tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các văn bản đó để Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.


 Kiểm tra thủ tục chuẩn bị các văn bản của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp và Uỷ ban nhân dân cấp dưới trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định hoặc để Uỷ ban nhân dân trình cấp có thẩm quyền quyết định.


- Bảo đảm việc thu thập, cung cấp thông tin, xử lý thông tin được thường xuyên, kịp thời, chính xác phục vụ cho công tác chỉ đạo của Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân, UBND, các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện chế độ thông tin báo cáo lên các cơ quan Nhà nước cấp trên theo quy định.


- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và của cơ quan Nhà nước cấp trên.


- Phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân và các phiên họp, làm việc của Uỷ ban nhân dân; Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp huyện với các cơ quan chuyên môn, các đoàn thể nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.


Biên tập và quản lý hồ sơ, tài liệu hoạt động của các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ và nghiệp vụ văn phòng theo quy định.


- Bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc cho Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.


- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp và các phòng chức năng thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mô hình "một cửa" trên địa bàn.


- Chủ trì hoặc phối hợp với Thanh tra huyện giúp Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức tiếp dân và tiếp nhận giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.


- Quản lý tài chính, tài sản của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân được giao theo quy định.


- Thực hiện nhiệm vụ quản lý về các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo (ở các huyện, không có Phòng Dân tộc), ngoại vụ, thường trực thi đua khen thưởng và các nhiệm vụ khác do Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao.


13. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bố trí ở thành phố Việt Trì):


Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Việt Trì có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và hợp tác xã.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Quản lý Nhà nước về sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, kế hoạch đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn. Quản lý các hoạt động dịch vụ cho sản xuất.


- Hướng dẫn quản lý hoạt động của các hợp tác xã nông - lâm - ngư nghiệp.


- Quản lý và đầu tư phát triển các công trình thuỷ lợi; công tác phòng chống lụt bão, thiên tai; thống kê tiến độ sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp trên địa bàn.


- Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.


14. Phòng Công nghiệp - Khoa học - Thương mại, Du lịch (bố trí ở thành phố Việt Trì):


Phòng Công nghiệp - Khoa học - Thương mại, Du lịch là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Việt Trì có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công nghiệp, khoa học, thương mại và du lịch.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực công nghiệp, khoa học, thương mại và du lịch.


- Xây dựng đề án phát triển công nghiệp, khoa học công nghệ, thương mại, du lịch, tăng cường ứng dụng chuyển giao vào sản xuất và đời sống.


- Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công nghiệp, khoa học, thương mại và du lịch trên địa bàn thành phố.


- Thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo các vấn đề liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, khoa học, thương mại và du lịch.


- Hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, khoa học, thương mại và du lịch trên địa bàn thành phố.


- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được UBND thành phố giao.


15. Phòng Dân tộc: (bố trí ở huyện Thanh Sơn và Yên Lập).


Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Thanh Sơn và Yên Lập có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau:


a) Chức năng:


Tham mưu giúp UBND huyện Thanh Sơn, Yên Lập thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về dân tộc và tôn giáo.


b) Nhiệm vụ, quyền hạn:


- Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác dân tộc và tôn giáo trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản sau khi được phê duyệt.


- Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các chính sách về dân tộc, tôn giáo; các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.


- Giúp UBND huyện tiến hành thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo theo quy định.


- Giúp UBND huyện hướng dẫn UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.


- Thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của UBND huyện.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

                                                  CHỦ TỊCH

                                                   Ngô Đức Vượng

                                                ( Đã ký)

